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VÀ XÃ HỘI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


	Số:/TTr-BLĐTBXH
	Hà Nội, ngàytháng năm 2021


	Dự thảo


TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp
và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng


Kính gửi: Chính phủ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Pháp lệnh Ưu đãi người có công ngày 09 tháng 12 năm 2020 và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 2408/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội được chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng 02 Nghị định: (1) Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và (2) Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, trình Chính phủ tháng 5 năm 2021.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2020, thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Pháp lệnh là văn bản pháp lý quan trọng thể chế hóa chủ trương, đường lối chỉ đạo của Đảng về công tác người có công với cách mạng, là nền tảng pháp lý cho các cấp chính quyền tổ chức triển khai việc xác nhận người có công và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người có công và thân nhânngười có công với cách mạng.
Pháp lệnh lần này có nhiều nội dung mới về điều kiện, tiêu chuẩn xác nhận người có công và quy định bổ sung các chế độ ưu đãi đối với người có công, thân nhân người có công. Điều 48 Pháp lệnh đã giao Chính phủ quy định mức hưởng và việc thực hiện trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; đầu tư cho các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công từ ngân sách nhà nước.

Theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở, chuẩn nghèo năm 2021. Vì vậy, mức chuẩn và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng chưa thực hiện điều chỉnh tăng năm 2021.

Pháp lệnh lần này có một số điểm mới so với Pháp lệnh cũ, cụ thể là: quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng và pháp điển hóa một số chế độ trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
Vì vậy, để tổ chức thực hiện Pháp lệnh đồng bộ và thống nhất các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đúng thời hạn có hiệu lực của Pháp lệnh thì cần thiết ban hành Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạngđể bãi bỏ Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNGDỰ THẢO 
1. Mục đích
 - Thể chế hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về việc chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.
 - Phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội, các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo

-Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng đã được Pháp lệnh giao.
 - Bảo đảm tính linh hoạt và đồng bộ trong thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng. 
-Bảo đảm khả thi và phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO
Ngày 06 tháng 4 năm 2021, Văn phòng Chính phủ có có Công văn số 2408/VPCP-KGVX thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về việc thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 
, theo đó giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Nghị định quy định chi tiết Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, thời gian trình là tháng 5 năm 2021.

Thực hiện công việc soạn thảo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã:

- Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại Quyết định số 454/QĐ-LĐTBXH ngày 12/4/2021 
. Ban soạn thảo và Tổ biên tập đã họp vào ngày 16/4/2021.

- Tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị định và các tài liệu: Bộ đã phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp tục hoàn thiện khung đề cương và rà soát từng nội dung chi tiết của dự thảo Nghị định. Đối với các nội dung liên quan trực tiếp đến Bộ Quốc phòng, Bộ đã phối hợp chặt chẽ trong soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Nghị định.

- Gửi lấy ý kiến website trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định tại 3 khu vực trên toàn quốc và gửi xin ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành, địa phương.

- Lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

- Tiếp thu, chỉnh lý hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ.
IV. NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục:

- Dự thảo Nghị định gồm 4 Chương, 16Điều và 08 Phụ lục. Tất cả các điều, chương được đặt tên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định chi tiết các nội dung về trợ cấp, phụ cấp, các chế độ ưu đãi của Pháp lệnh giao và kế thừa các quy định đã thực hiện ổn định trong thực tiễn từ các Nghị định, Thông tư.
-Bố cục cơ bản của dự thảo Nghị định gồm:
Chương 1, Quy định chung gồm 02 điều quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Chương 2, gồm 02 điều quy định về mức chuẩn và mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Chương 3, gồm 10 điều quy định các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Chương 4, gồm 02 điều quy định điều khoản thi hành và hiệu lực thi hành.

05 phụ lục quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng, trợ cấp ưu đãi hằng năm, trợ cấp ưu đãi một lần và mức hỗ trợ mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết.
2. Nội dung của dự thảo Nghị định:
2.1. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bằng 03 lần mức chuẩn, đây là điểm khác so với quy định hưởng trợ cấp tại Pháp lệnh cũ (hưởng theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ).  
2.2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần:

Theo quy định hiện hành, mức trợ cấpưu đãi mỗi năm một lần và trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng chưa được đồng bộ (một số mức trợ cấp được xác định theo mức chuẩn, một số mức trợ cấpđược quy định bằng số tiền tuyệt đối). Bên cạnh đó, các mức trợ cấp bằng số tiền tuyệt đốiđã được thực hiện qua một thời gian dài mà chưa được điều chỉnh tăng, cụ thể như sau:
· Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: mức 500.000 đồng được thực hiện từ năm 2013 theo Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ;
· Trợ cấp ưu đãi trong giáo dục và đào tạo: có 03 mức là 200.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng được thực hiện từ ngày 01/10/2005 theo Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 20/11/2006 (đây là khoản trợ cấp để mua sách vở, đồ dùng học tập hàng năm);

· Hỗ trợ chi phí báo tử liệt sĩ: mức 1.000.000 đồng được thực hiện từ ngày 01/10/2005 theo Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2005. Khi báo tử liệt sĩ thì đại diện thân nhân liệt sĩ hoặc người thờ cúng liệt sĩ được nhận trợ cấp một lần là 20 lần mức chuẩn và khoản chi phí báo tử là 1.000.000 đồng. Đây là khoản chi phí để gia đình mua hương, hoa tưởng niệm liệt sĩ khi gia đình nhận được giấy báo tử liệt sĩ. Bộ Quốc phòng đã kiến nghị điều chỉnh tăng năm 2018;

· Người hoạt động kháng chiến: mức trợ cấp 120.000 đồng/thâm niên được thực hiện từ ngày 01/01/1995 theo Nghị định số 28-CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ;

· Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến: mức trợ cấp 1.000.000 đồng được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 69/2003/NĐ-CP ngày 13/6/2003 của Chính phủ;

· Thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995: mức trợ cấp 1.000.000 đồng được thực hiện từ năm 2003 theo Nghị định số 59/2003/NĐ-CP ngày 04/6/2003 của Chính phủ.







Pháp lệnh mới đã pháp điển hóa một số chế độ trợ cấp một lần đối với: thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương kháng chiến, Huy chương chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi; thân nhân người có công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa được hưởng chê độ ưu đãi.

Để đảm bảo tính linh hoạt và đồng bộ, các khoản trợ cấp ưu đãi người có công đều được xác định theo mức chuẩn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh các mức trợ cấpưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần đều được xác định theo mức chuẩn để xác định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn), cụ thể như sau:

	A. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI HẰNG NẰM
	Cơ sở đề xuất

	TT
	Đối tượng người có công
	Mức trợ cấp
	

	1
	Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
	0,8 lần mức chuẩn
	Số ngày thờ cúng trong năm ít nhất là 05 ngày. Vì vậy, đề xuất mức trợ cấp bằng 0,8 lần mức chuẩn

	2
	Trợ  cấp ưu đãi để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân:
	
	Chi phí mua sách giáo khoa, đồ dùng học tập (vở viết, bút chì, bút mực, bút bi, thước kẻ, eke, compa,…) bình quân 700.000 đồng/năm học, tương ứng 0,4 lần mức chuẩn 1.624.000 đồng. Vì vậy, đề xuất mức trợ cấp 200.000 đồng, 250.000 đồng, 300.000 đồng điều chỉnh tương ứng bằng 0,2 lần mức chuẩn; 0,4 lần mức chuẩn và 0,6 lần mức chuẩn.

	
	- Cơ sở giáo dục mầm non
	0,2 lần mức chuẩn
	

	
	- Cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, trường dự bị đại học, trường năng khiếu, trường lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật
	0,4 lần mức chuẩn
	

	
	- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, phổ thông dân tộc nội trú
	0,6 lần mức chuẩn
	

	B. MỨC TRỢ CẤP ƯU ĐÃI MỘT LẦN
	

	TT
	Đối tượng người có công
	Mức trợ cấp
	

	1
	- Trợ cấp một lần khi truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”
	20 lần mức chuẩn
	

	
	- Hỗ trợ chi phí báo tử
	01 lần mức chuẩn
	Tại Nghị định số 147/2005/NĐ-CP ngày 30/11/2015 quy định chi phí báo tử là 1.000.000 đồng, gấp 2,8 lần mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005 là 355.000 đồng.

	2
	Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
	20 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	3
	Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” trong thời kỳ kháng chiến
	20 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	4
	Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ  5% - 20%:
	
	

	
	- Suy giảm khả năng lao động từ 5% - 10%
	04 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	
	- Suy giảm khả năng lao động từ 11% - 15%
	06 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	
	- Suy giảm khả năng lao động từ 16% - 20%
	08 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	5
	Người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
	1,5 lần mức chuẩn
	Giữ nguyên

	6
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế

(Trợ cấp tính theo thâm niên kháng chiến)
	0,3 lần mức chuẩn/thâm niên
	Mức 120.000 đồng/thâm niên tương ứng với 01 lần mức lương cơ sở năm 1995. Bình quân thâm niên của người hoạt động kháng chiến là 05 thâm niên. Để tương đồng với mức trợ cấp một lần đối với các đối tượng khác, đề xuất điều chỉnh 01 thâm niên = 0,3 lần mức chuẩn (như vậy, bình quân 5 thâm niên thì khoản trợ cấp một lần tương ứng là 1,5 lần mức chuẩn)

	7
	Người có công giúp đỡ cách mạng được tặng hoặc người trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến
	1,5 lần mức chuẩn
	Bằng mức trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

	8
	Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
	1,5 lần mức chuẩn
	Bằng mức trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.

	9
	Ngườicó công giúp đỡ cách mạng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi
	1,5 lần mức chuẩn
	Bằng mức trợ cấp đối với thân nhân người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.


2.3. Các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

*Chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe:

Theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2012, mức chi điều dưỡng như sau:

· Điều dưỡng tập trung: 2.220.000 đồng/người/lần (tương đương 02 lần mức chuẩn);

· Điều dưỡng tại nhà: 1.110.000 đồng/người/lần (tương đương 01 lần mức chuẩn).
Mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe trên được thực hiện từ năm 2013 đến nay mà chưa được điều chỉnh tăng trong khi mức tiêu dùng bình quân toàn xã hội đã tăng đáng kể nên mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe trên không còn phù hợp với thực tế. Để nâng cao chất lượng dịch vụ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng và để mức chi chế độ điều dưỡng được điều chỉnh linh hoạt vàphù hợp với chi phí tiêu dùng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất mức chi điều dưỡng được xác định theo mức chuẩn để xác định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:
· Mức chi điều dưỡng tại nhà: bằng 01 lần mức chuẩn;

· Mức chi điều dưỡng tập trung: bằng 02 lần mức chuẩn.

*Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình: giữ nguyên mức hỗ trợ như quy định hiện hành.
* Hỗ trợ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sĩ: giữ nguyên mức hỗ trợ như quy định hiện hành, tuy nhiên đề nghị bỏ quy định mức hỗ trợ tối đa 2.400.000 đồng/người.
* Hỗ trợ đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình ghi công liệt sĩ từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng
Nội dung trên được quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ và mức hỗ trợ được quy định tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính. Tại dự thảo Nghị định, quy định cụ thể mức hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, cụ thể như sau:

- Nghĩa trang liệt sĩ:
+ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định: ngân sách trung ương chi đầu tư xây dựng, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ từ nguồn vốn sự nghiệp (chi 100% từ ngân sách trung ương); Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định: Tổng mức đầu tư căn cứ số lượng mộ trong nghĩa trang liệt sĩ và nơi có chiến tích lịch sử tiêu biểu, căn cứ địa cách mạng theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ (cả bia) tối đa không quá 7 triệu đồng/mộ, mức hỗ trợ sửa chữa tối đa 70% mức xây mới vỏ mộ.
+ Theo dự thảo Nghị định có một số điểm khác với quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP như: quy định mức hỗ trợ tối đa bằng 70% tổng giá trị công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt và không quá 20 tỷ đồng đối với công trình cấp tỉnh, 10 tỷ đồng đối với công trình cấp huyện, 03 tỷ đồng đối với công trình cấp xã; mức hỗ trợ xây mới vỏ mộ (bao gồm cả bia) tối đa 10 triệu đồng/mộ.
· Đài tưởng niệm liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ:

+ Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định: chỉ hỗ trợ cho các địa phương được ngân sách trung ương bổ sung cân đối, mức hỗ trợ xây mới tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhưng không quá 10 tỷ đồng/công trình cấp tỉnh; 04 tỷ đồng/ công trình cấp huyện; 0,5 tỷ đồng/công trình cấp xã. Mức hỗ trợ sửa chữa chữa, cải tạo, nâng cấp tối đa 50% mức hỗ trợ xây mới.

+ Theo dự thảo Nghị định có một số điểm mới như sau: không phân biệt địa phương tự cân đối ngân sách và địa phương được ngân sách trung ương bổ sung cân đối; không phân biệt mức hỗ trợ xây mới và mức hỗ trợ cải tạo, nâng cấp, sửa chữa; mức hỗ trợ đối với công trình cấp tỉnh tối đa 20 tỷ đồng, công trình cấp huyện 10 tỷ đồng và công trình cấp xã là 03 tỷ đồng.
*Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công và thân nhân người có công với cách mạng do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý được bố trí từ nguồn chi thường xuyên kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng:
Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 0 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ chưa quy định nội dung này, Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng hỗ trợ sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhà cửa, hạ tầng phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp tại cơ sở, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, dụng cụ, công cụ cần thiết phục vụ công tác nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp tại cơ sở nhưng chưa quy định mức hỗ trợ.
Tại dự thảo Nghị định quy định: mức hỗ trợ cải tạo, sửa chữa, mở rộng, nâng cấp cơ sở vật chất cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng tối đa 70% tổng giá trị công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và không vượt quá 15 tỷ đồng/công trình;mức hỗ trợ mua sắm trang thiết bị: đối với cơ sở nuôi dưỡng tối đa 15 triệu đồng/ đối tượng/1 năm và không quá 1,5 tỷ đồng/1 năm/ cơ sở; đối với cơ sở điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng tối đa 25 triệu đồng/giường điều dưỡng/1 năm và không quá 2,5 tỷ đồng/1 năm/ cơ sở.
*Chi tìm kiếm, quy tập, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin: Đây là các nhiệm vụ mà Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiếp tục triển khai thực hiện. Về cơ bản, các nội dung chi không thay đổi, tuy nhiên có sửa đổi pho phù hợp với thực tế triển khai.

* Chi hỗ trợ hoạt động của cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng, cơ sở đón tiếp người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng do ngành lao động - thương binh và xã hội quản lý: dự thảo Nghị định quy định cụ thể mức hỗ trợ hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công và một số nội dung chi được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế.
V. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng:

Theo số liệu báo cáo của các địa phương thời điểm tháng 5/2021, tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng là 4.183 người.Với mức hưởng trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP thì kinh phí thực hiện trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng là 231.303 triệu đồng/năm, với mức hưởng trợ cấp Bà mẹ Việt Nam anh hùng quy định tại Pháp lệnh mới thì kinh phí thực hiện là 312.872 triệu đồng/năm, tăng thêm 81.569 triệu đồng/năm.

Theo quy định của Pháp lệnh mới, trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng được thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, nhu cầu kinh phí tăng thêm năm 2021 là40.784 triệu đồng. Khoản kinh phí thực hiện trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng theo Pháp lệnh mới đã được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội năm 2021 là 30.000 triệu đồng, khoản kinh phí còn thiếu năm 2021 là 10.784 triệu đồng.
2. Kinh phí thực hiện trợ cấp ưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần:
Với mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần quy định tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP thì kinh phí thực hiện khoảng 352.610 triệu đồng/năm.  Với mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng năm và trợ cấp ưu đãi một lần theo mức chuẩn thì kinh phí thực hiện khoảng 824.302 triệu đồng/năm, tăng thêm  471.692triệu đồng/năm
Thời điểm thực hiện các chế độ trợ cấp ưu đãi trên là ngày 01 tháng 7 năm 2021 thì nhu cầu kinh phí tăng thêm năm 2021 là 235.846 triệu đồng.
3. Khoản kinh phí đảm bảo thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe:

Với mức điều dưỡng như dự thảo Nghị định và cơ cấu điều dưỡng tập trung là 20% tổng số đối tượng hưởng chế độ điều dưỡng trong năm thì khoản kinh phí đảm bảo thực hiện chế độ điều dưỡng là 1.056.051 triệu đồng/năm,so với kinh phí điều dưỡng được bố trí năm 2021 là 748.500 triệu đồng thì khoản kinh phí đảm bảo thực hiện chế độ điều dưỡng như dự thảo Nghị định tăng thêm là 307.551 triệu đồng/năm.

Theo dự thảo Nghị định, mức chi thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe dự kiến thực hiện từ ngày 01/01/2022, vì vậy, năm 2021 không phát sinh thêm kinh phí bảo đảm thực hiện chế độ này.

4. Kinh phí thực hiện xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ, các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng, đón tiếp người có công với cách mạng là kinh phí đảm bảo thực hiện công việc, vì vậy, được bố trí phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.  

Như vậy, nhu cầu kinh phí tăng thêm đảm bảo thực hiện chế độ trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe quy định tại Nghị định này là 860.812 triệu đồng/năm, riêng năm 2021, nhu cầu kinh phí tăng thêm là 246.630 triệu đồng.

V. CÁC NỘI DUNG XIN Ý KIẾN
1. …

2. …
(Những vấn đề xin ý kiến sẽ được bổ sung sau khi khi tổng hợp ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân).

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
(Xin gửi kèm theo hồ sơ trình ban hành Nghị định: Dự thảo Nghị định, Tờ trình, Báo cáo đánh giá tác động chính sách, Báo cáo lồng ghép giới, Bản tổng hợp ý kiến, Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến).
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� Trên cơ sở 02 văn bản đề xuất của Bộ (số 471/LĐTBXH-NCC ngày 24/02/2021 và số 623/LĐTBXH-NCC ngày 09/3/2021)


�Quyết định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập các Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng





